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   ỦY BAN NHÂN NHÂN QUẬN PHÚ NHUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Phú Nhuận , ngày 26 tháng 12 năm 2016 
  

  

DANH SÁCH  GIÁM THỊ , GIÁM SÁT 

KÌ THI TIẾNG ANH  QUA INTERNET - CẤP QUẬN _ NĂM  HỌC 2016- 2017 

 

1. Địa điểm thi và thời gian :  Buổi Sáng, ngày thứ bảy 14/01/2017. 

Có 7 điểm thi : trường TH Đặng Văn Ngữ; TH Cao Bá Quát; TH Sông Lô; TH Vạn Tường; TH Lê Đình Chinh; 

THCS Ngô Tất Tố, TH-THCS Việt Úc. 

Tổng số học sinh tham gia: 867 

     Ca 

thi 
Khối Thời gian 

Tổng số 

HS 
TT Điểm thi 

Số 

lượng 
Đơn vị dự thi 

CA 

1 
3, 8 Từ 7h00 đến 7h30 181 , 50 

1 Lê Đình Chinh 24 LĐC, TN 

2 Đặng Văn Ngữ 35 ĐVN, HVH 

3 Sông Lô 30 SL, CLoa 

4 Vạn Tường 22 VT, NĐC 

5 Cao Bá Quát 29 CBQ, ĐB 

6 Việt Úc 55 PNT, QT, CL, VU, HH, VA, ĐL 

7 Ngô Tất Tố 36 NTT, CK, CVL 

CA 

2 
4, 9 Từ 8h00 đến 8h30 235 , 48 

1 Lê Đình Chinh 35 LĐC, TN, CLoa 

2 Đặng Văn Ngữ 41 ĐVN, HVH 

3 Sông Lô 47 SL, CLoa 

4 Vạn Tường 30 VT, NĐC 

5 Cao Bá Quát 45 CBQ, ĐB 

6 Việt Úc 55 PNT, QT, CL, VU, HH, VA 

7 Ngô Tất Tố 36 NTT, ĐL, CK, CVL 
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CA 

3 
5 Từ 9h00 đến 9h30 235 

1 Lê Đình Chinh 36 LĐC, TN, CLoa 

2 Đặng Văn Ngữ 35 ĐVN, HVH 

3 Sông Lô 29 SL, CLoa 

4 Vạn Tường 29 VT, NĐC 

5 Cao Bá Quát 30 CBQ, ĐB 

6 Việt Úc 45 VU, PNT, QT, CL 

7 Ngô Tất Tố 31 TN, HVH, ĐB 

CA 

4 
6 

Từ 10h00 đến 

10h30 
48 

6 Việt Úc 24 VU, HH, VA, ĐL 

7 Ngô Tất Tố 24 NTT, CK, CVL 

CA 

5 
7 

Từ 11h00 đến 

11h30 
64 

6 Việt Úc 35 VU, HH, VA, ĐL 

7 Ngô Tất Tố 29 NTT, CK, CVL 

Lưu ý: Học sinh dự thi cấp quận phải tham gia đủ các vòng thi đến vòng 20. Khi đi thi học sinh mang theo tai nghe,  phải nhớ chính 

xác số ID, số mật mã và có mặt tại địa điểm dự thi trước 15 phút. 

Địa điểm hội đồng thi: 

1. TH Lê Đình Chinh: 73/1 HOÀNG VĂN THỤ, P15, Q. Phú Nhuận. ĐT: 08.38441749. 

2. TH Đặng Văn Ngữ:  35 Đặng Văn Ngữ -  Phường 10, Q. Phú Nhuận. ĐT: 08 38 440014. 

3. TH Sông Lô: 413 Phan Xích Long P3 Phú Nhuận. ĐT: 3844 5829. 

4. TH Vạn Tường: 15 Hồ Biểu Chánh.P12.Q.Phú Nhuận. ĐT: 0903537608. 

5. TH Cao Bá  Quát: 92 Phan Đăng Lưu - Phường 5 - Quận Phú Nhuận - TP.HCM. ĐT: 08.38441276. 

6. TH-THCS Việt Úc: 202 Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận. ĐT: 3999 0112. 

7. THCS Ngô Tất Tố: 17 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, quận Phú Nhuận.  ĐT: 38441796 

2. Phân công Giám sát, Giám thị: 

TT HỌ TÊN Đơn vị Nhiệm vụ - địa điểm 
Sáng ngày 14/01/2017 

Ca 1 Ca 2 Ca 3 Ca 4 Ca 5 

1.  Hồ Ngọc Hà BDGD Giám sát Việt  Úc GS GS GS GS GS 

2.  Đinh Quang Trần Phúc PGD-ĐT Giám sát  Đặng Văn Ngữ  GS GS GS GS GS 
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3.  Trương Tấn Duy PGD-ĐT Giám sát Vạn Tường GS GS GS GS GS 

4.  Nguyễn Thị Thơm  PGD-ĐT Giám sát Ngô Tất Tố  GS GS GS GS GS 

5.  Phạm Nguyễn Bảo Ngọc PGD-ĐT Giám sát Cao Bá Quát  GS GS GS GS GS 

6.  Đoàn Minh Cẩn PGD-ĐT Giám sát Sông Lô GS GS GS GS GS 

7.  Ngô Thành Bảo PGD-ĐT Giám sát Lê Đình Chinh GS GS GS GS GS 

8.  Hoàng Nguyên Phong TH Đặng Văn Ngữ Giám thị Đặng Văn Ngữ GT GT GT GT GT 

9.  Nguyễn Thu Hiền TH Nguyễn Đình Chính Giám thị Vạn Tường GT GT GT GT GT 

10.  Phan Quốc Khánh TH Sông Lô Giám thị Sông Lô GT GT GT GT GT 

11.  Nguyễn Ngọc Hoàng Ân  TH Hồ Văn Huê  Giám thị Lê Đình Chinh GT GT GT GT GT 

12.  Nguyễn Thị Hồng Duyên TH Cao Bá Quát Giám thị Cao Bá Quát GT GT GT GT GT 

13.  Đinh Trần Thanh Phong THCS Ngô Tất Tố Giám thị Ngô Tất Tố GT GT GT GT GT 

14.  Phạm Thị Tuyết Hạnh  TH Đông Ba  Giám thị Việt Úc GT GT GT GT GT 

15.  Lê Văn Khánh THCS Cầu Kiệu Giám thị Việt Úc GT GT GT GT GT 

16.  Lê Văn Phong TH-THCS Việt Úc Giám thị Việt Úc GT GT GT GT GT 

 Lưu ý:  

1. Đề nghị các giám thị có tên trong danh sách dự họp Hội đồng coi thi tại PGD - ĐT lúc 10h00 ngày 12/01/2017 (thứ năm). 

2. Giám thị có mặt tại địa điểm thi lúc 6h30 để kiểm tra phòng máy và chuẩn bị công tác coi thi. Bổ sung đầy đủ thông tin 

thí sinh còn thiếu trong danh sách. Giám thị sau khi hoàn tất ca thi, tiến hành nhập điểm vào phiếu điểm và file dữ liệu. 

Sau khi hoàn thành ngày thi các giám thị về Phòng Giáo dục để họp tổng kết buổi thi. 

 

 TRƯỞNG PHÒNG 

 

 (đã ký) 

 

 (đã ký) 

 VÕ CAO LONG 


